
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-SNN ngày       tháng 12  năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Tên nhiệm vụ, 

dự án 

Đơn vị 

chủ trì 

triển khai 

Dự án 

chuyển tiếp 

hay dự án 

mới 

Mục tiêu 
Quy 

mô 
Nội dung 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Dự kiến mức 

kinh phí 

(Đồng) 

Nguồn vốn 
Ghi 

chú 

1.  

Xây dựng CSDL 

về trồng trọt 

Chi cục 

Trồng trọt 

và BVTV 

Dự án 

chuyển tiếp 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

(CSDL) quản lý vùng sản 

xuất trồng trọt trên địa bàn 

tỉnh, phục vụ công tác quản 

lý nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm phù 

hợp với các tiêu chuẩn hiện 

hành; tạo ra các sản phẩm 

hàng hóa có thương hiệu, 

nâng cao sức cạnh tranh, 

đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Tạo lập CSDL chuyên 

ngành: xây dựng CSDL 

trồng trọt trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu là cơ sở để thực 

thi các hoạt động nghiệp vụ 

liên quan. CSDL về trồng 

trọt trên địa bàn tỉnh Lai 

Toàn 

tỉnh 

- Xây dựng/thiết 

lập Hệ thống thu 

thập, quản lý, 

khai thác dữ liệu 

về trồng trọt tỉnh 

Lai Châu 

- Tạo lập CSDL 

về trồng trọt 

Đào tạo và tập 

huấn sử dụng 

phần mềm 

- Thuê hệ thống 

máy chủ 

Năm 

2024 
1.000.000.000 

Ngân sách 

nhà nước 
 



2 

 

 

 

TT 
Tên nhiệm vụ, 

dự án 

Đơn vị 

chủ trì 

triển khai 

Dự án 

chuyển tiếp 

hay dự án 

mới 

Mục tiêu 
Quy 

mô 
Nội dung 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Dự kiến mức 

kinh phí 

(Đồng) 

Nguồn vốn 
Ghi 

chú 

Châu được liên thông, kết 

nối với CSDL quốc gia về 

trồng trọt (do Cục Trồng 

trọt - Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quản 

lý) đảm bảo việc cập nhật, 

khai thác và quản lý CSDL 

quốc gia về trồng trọt theo 

quy định tại Thông tư số 

18/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các 

CSDL chuyên ngành khác 

theo quy định. 

 

2.  

Thiết lập hệ 

thống quản lý dữ 

liệu về chăn nuôi 

và thủy sản trên 

địa bàn tỉnh 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và thú y 

Dự án 

chuyển tiếp 
Duy trì hệ thống 

Toàn 

tỉnh 

Thuê máy chủ 

CSDL 

 

Năm 

2024 

48.000.000 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên nhiệm vụ, 

dự án 

Đơn vị 

chủ trì 

triển khai 

Dự án 

chuyển tiếp 

hay dự án 

mới 

Mục tiêu 
Quy 

mô 
Nội dung 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Dự kiến mức 

kinh phí 

(Đồng) 

Nguồn vốn 
Ghi 

chú 

3.  

Hệ thống phát 

hiện sớm các 

điểm cháy rừng, 

hệ thống cảnh 

báo cháy rừng; 

trạm quan chắc 

giám sát, bảo vệ 

rừng; hệ thống 

phân vùng trọng 

điểm cháy rừng 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Dự án 

chuyển tiếp 

Công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng luôn 

được xác định là nhiệm 

vụ cấp bách và ưu tiên, 

cần khẩn trương triển 

khai thực hiện, do vậy 

việc triển khai nhiệm vụ 

xây dựng sẽ nâng cao 

năng lực phòng cháy, 

chữa cháy rừng trên địa 

bàn toàn tỉnh, hạn chế và 

giảm thiểu tối đa các 

nguy cơ xảy ra cháy rừng, 

giảm thiệt hại tới mức 

thấp nhất do cháy rừng cả 

về kinh tế và môi trường.  

 

Toàn 

tỉnh  

Phát triển phần 

mềm nội bộ và 

tạo lập CSDL 

phục vụ phát 

hiện sớm cháy 

rừng, dự báo và 

cảnh báo cháy 

rừng trên địa 

bàn tỉnh. Đầu tư 

trang thiết bị 

CNTT để vận 

hành hệ thống 

phần mềm phát 

hiện sớm và 

cảnh báo cháy 

rừng; thu nhận 

và xử lý số liệu 

từ các trạm quan 

trắc, giám sát 

bảo vệ rừng, hệ 

thống phân vùng 

trọng điểm cháy 

rừng, đồng thời 

xử lý và cập 

2024 4.000.000.000 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên nhiệm vụ, 

dự án 

Đơn vị 

chủ trì 

triển khai 

Dự án 

chuyển tiếp 

hay dự án 

mới 

Mục tiêu 
Quy 

mô 
Nội dung 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Dự kiến mức 

kinh phí 

(Đồng) 

Nguồn vốn 
Ghi 

chú 

nhật theo dõi 

diễn biến rừng. 

Đầu tư lắp đặt 

Trạm quan trắc 

giám sát, bảo vệ 

rừng bao gồm 

hệ thống giám 

sát, phát hiện và 

cảnh báo cháy 

rừng sớm sử 

dụng công nghệ 

hiện đại để hỗ 

trợ hiệu quả việc 

phòng chống 

giảm thiểu thiệt 

hại do cháy rừng 

gây ra trên địa 

bàn. 

4.  

Xây dựng CSDL 

về thủy lợi 
Chi cục 

Thủy lợi 
Dự án mới 

Hỗ trợ cho công tác quản lý, 

thu thập, lưu trữ và khai 

thác dữ liệu về thông tin của 

công trình thủy lợi, hệ 

thống kênh mương; công 

tác quản lý tưới, cấp nước; 

công tác duy tu, bảo dưỡng 

 

Toàn 

tỉnh 

Hình thành cơ sở 

dữ liệu về công 

tác quản lý lĩnh 

vực Thủy lợi của 

tỉnh; Là nguồn 

thông tin chính để 

các đơn vị tra 

 

 

 

 

 

3.500.000.000 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên nhiệm vụ, 

dự án 

Đơn vị 

chủ trì 

triển khai 

Dự án 

chuyển tiếp 

hay dự án 

mới 

Mục tiêu 
Quy 

mô 
Nội dung 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Dự kiến mức 

kinh phí 

(Đồng) 

Nguồn vốn 
Ghi 

chú 

công trình thủy lợi; tình 

hình xả thải vào công trình 

thủy lợi; tình hình lấn chiếm 

hành lang bảo vệ công trình 

thủy lợi; tình hình mưa lũ, 

lũ quét, sạt lở đất..... đánh 

giá sự an toàn của công 

trình khi có thiên tai và 

thuận lợi trong việc thống 

kê, tổng hợp báo cáo 

cứu, báo cáo về 

công tác quản lý, 

hoạt động Thủy 

lợi của tỉnh; Cung 

cấp các thông tin 

báo cáo từ hệ 

thống giúp cho 

công tác quản lý 

điều hành của Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn trong công 

tác quản lý Thủy 

lợi; Cung cấp các 

thông tin chi tiết 

về từng công trình 

thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh; Góp 

phần vào cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 mà 

tỉnh và Chính phủ 

đang thực hiện. 

2024-

2025 

Tổng kinh phí: 8.547.000.000 
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